
Họ và tên Lớp Số điện thoại

VI CÔNG HÙNG HIẾU 17C1-CNO10 01652152604

PHẠM QUAN DỰ 17C1-CNO10 01679476412

Trần Thị Trà 17C1-CNM1 01679915611

Dương Thị Phương Trang 17C1-CNM1 01207821877

Trần Công Minh Mẫn 17C1-ĐCN2 0964139181

Nguyễn Văn Cường 17C1-ĐCN2 01685185669

Lê Thành Quang 16CĐ-TĐH1 1656400303

Nguyễn Bá Phượng 16CĐ-TĐH1 966227653

Lương Tấn Lộc 16CĐ-CNC1 01675674416

Nguyễn Quý Thanh Hoài 16CĐ-CNC1 0936625960

Vũ Đức Trung 17C1-ANM1 01216153776

Phạm Ngọc Trung Hiếu 17C1-ANM1 01269331142

Bành Thái Sơn 17C1-ANM1 0938847708

Trần Thanh Tài 17C1-ANM1 01214712929

Lê Văn Bảo 17C1-ANM1 0869371072

Đặng Nguyên Học 17C1-ANM1 0975423795

Trần Đình Quý 17C1-ANM1 01662050711

Trương Phạm Tuấn Nhã 17C1-ANM1 01212060322

Nguyễn Hoàng Sang 16CĐ-CNC1 01264579335

Dương Thanh Hậu 16CĐ-CNC1 0868443824
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STT ĐIỂM THI Quận
sinh viên đăng ký

8

9

10

LÊ NGUYỄN ANH TUẤN

01632775778

1
THCS Lý Phong Q.5

83 Nguyễn Duy Dương, P.9, Q.5
Q5

2

3

4

THCS Bình Tây Q.6

36A Bình Tây, P.1, Q.6

THCS Hậu Giang Q.6

176/1A Hậu Giang, P.6, Q.6

THCS Phạm Đinh Hổ Q.6

270 Gia Phú, P.1, Q.6

5

6

7

Q6

Q6

GV phụ trách

THCS Lam Sơn Q.6

805A Hậu Giang, P.11, Q.6

THCS Nguyễn Văn Luông Q.6

241/159 Ng Văn Luông, P.11, Q.6

THCS Phú Định Q.6

94Bis Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6

Q5

Q5

Q5

Q6

Q6

Q6

Q6

THCS Hồng Bàng Q.5

132 Hùng Vương P12, Q.5

THCS Ba Đình Q.5

129 Phan Văn Trị, P.2, Q.5 

THCS Kim Đồng Q.5

503 Phan Văn Trị, P. 7, Quận 5


